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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số: 93/BC-UBND
	
	    Quảng Ngãi, ngày  11 tháng 9  năm 2009


BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục do đợt mưa lũ từ 
ngày 01/9/2009 - 09/9/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
I. Diễn biến chính về Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa, lũ:

Từ  ngày 02/09 - 09/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi và trường gió đông hoạt động mạnh nên đã có mưa rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được phổ biến khu vực vùng núi là 350 - 450 mm, vùng đồng bằng từ 400 - 600 mm. Riêng Trà Bồng lượng mưa đo được 779 mm và Lý Sơn 1.184 mm và là những nơi có lượng mưa lớn nhất trong tỉnh. Gió lớn nhất tại Lý Sơn đo được là 20 m/s, giật 25 m/s (gió mạnh cấp 8, giật cấp 10) vào ngày 03/9. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua trong cùng thời kỳ nhiều nơi trong tỉnh đã có lượng mưa lớn nhất. Mực nước lớn nhất trên các sông chính thuộc tỉnh như sau:


- Sông Trà Bồng tại Châu Ổ: 324 cm, trên mức BĐ2 là: 14 cm (lúc 04 giờ ngày 09/9).


- Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 487 cm, trên mức BĐ2 là: 67 cm (lúc 08 giờ ngày 09/9).


- Sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 360 cm, trên mức BĐ2 là 50 cm (lúc 03 giờ ngày 09/9).

II. Công tác chỉ huy, chỉ đạo và triển khai phòng tránh ATNĐ:

1. Công tác chỉ huy, chỉ đạo:

- Từ ngày 01/9/2009, sau khi nhận thông tin về vùng áp thấp trên Biển Đông và ATNĐ, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã có Công điện số 14/CĐ-PCLB&TKCN hồi 17 giờ 00 ngày 01/9/2009; Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã có các Công điện: số 15/CĐ-PCLB& TKCN hồi 16 giờ 00 phút ngày 03/9/2009, số 16/CĐ-PCLB&TKCN hồi 9 giờ ngày 09/9/2009 chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thành phố, các Sở, ngành liên quan triển khai công tác phòng tránh ATNĐ và mưa, lũ. 

- Trong ngày 04/9/2009, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với ATNĐ, ngập úng trên địa bàn các huyện Mộ Đức, Đức Phổ để kịp thời chuẩn bị chủ động hơn trong công tác phòng tránh và ứng phó với ATNĐ; đồng thời, UBND tỉnh có Công văn số 2503/UBND-NNTN ngày 08/9/2009 chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra các diện tích lúa Hè - Thu bị ngập úng, khẩn trương thu hoạch sớm những diện tích đã bị ngã đổ; huy động lực lượng tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, khắc phục tạm thời nhà cửa bị hư hỏng; trục vớt các tàu thuyền bị chìm để sửa chữa; tổ chức tìm kiếm những người bị mất tích.

2. Kết quả công tác triển khai phòng tránh ATNĐ và mưa, lũ:

- Trước ATNĐ, tỉnh Quảng Ngãi có tổng số 1.272 tàu thuyền/10.036 lao động trên các vùng biển. Trong suốt thời gian ATNĐ xảy ra, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài canh ven biển, các máy ICOM cộng đồng phối hợp với các Đài thông tin duyên hải đã kịp thời thông báo và kêu gọi được 822 tàu thuyền/5.556 ngư dân vào nơi trú tránh an toàn. 

- Tại các địa phương: Hầu hết Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thành phố đã cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra và chỉ đạo sẵn sàng phương án phòng chống ATNĐ, úng ngập, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời phối hợp với các đồn Biên phòng tại các địa phương ven biển kiểm tra, sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu ở các vũng neo đậu an toàn.

- Hướng dẫn cho 06 tàu kéo tàu QNg 95140 TS của ông Võ Hải, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (bị gãy cốt máy vào ngày 14/8/2009 tại vùng biển phía Bắc Hoàng Sa (gần Đông Sa) về đất liền an toàn vào lúc 18 giờ ngày 06/9/2009.

IV. Thiệt hại do ATNĐ và mưa lớn gây ra:
1. Về người: 

- Người chết: 01 người (Huỳnh Ngọc Duy, sinh năm 1983, quê ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, do bị động kinh nên khi qua mương, ngã chết vào lúc 15 giờ ngày 08/9/2009).

- Số người bị mất tích: 02 người (Ông Trịnh Thanh Đào và Ông Võ Văn Thành, là thuyền viên trên tàu QNg 50791TS quê ở Bình Hải, Bình Sơn bị mất tích khi đang trên đường từ Bãi Ngang Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn vào cửa Sa Cần, huyện Bình Sơn). 

- Số người bị thương (do sét đánh): 05 người (thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, gồm: Nguyễn Văn Bình - sinh năm 1980,  Nguyễn Thị Thanh Thúy - sinh năm 2001, Nguyễn Văn Trọng - sinh năm 2002, Nguyễn Thị Kim Ánh - sinh năm 2005 và Nguyễn Quý Dương - sinh năm 2008).

2. Về nhà cửa, tài sản: 
- Nhà bán kiên cố bị sập: 06 nhà (huyện Minh Long 05; Sơn Tịnh 01).
- Nhà bán kiên cố bị tốc mái, hư hại: 65 nhà (huyện Minh Long 55, Sơn Tịnh 02, Tây Trà 05, Mộ Đức: 03).

- Nhà bị ảnh hưởng do sạt lở núi: 03 nhà (thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng).

Thiệt hại ước tính: 600 triệu đồng

3. Về nông nghiệp: 

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 5.219 ha (Bình Sơn: 493 ha, Sơn Tịnh: 430 ha, Tư Nghĩa: 1.089 ha, Mộ Đức: 1.495 ha, Đức Phổ: 800 ha, Ba Tơ: 157 ha, Minh Long: 10 ha, Nghĩa Hành: 429 ha, thành phố Quảng Ngãi: 72 ha,  Sơn Hà: 216 ha, Trà Bồng: 5 ha, Tây Trà: 23 ha). Trong đó mất trắng: 1.987 ha. Ngô bị thiệt hại: 992ha (Mộ Đức: 141, Tư Nghĩa: 200, Sơn Tịnh: 250, Bình Sơn: 349, Nghĩa Hành: 52ha).
- Diện tích rau, màu bị thiệt hại: 5.606 ha (Bình Sơn: 547 ha, Sơn Tịnh: 1.773 ha, Tư Nghĩa: 2.070 ha, Đức Phổ: 130 ha, Mộ Đức: 526 ha, Minh Long: 50 ha, Nghĩa Hành: 176 ha, T.phố Quảng Ngãi: 330 ha, Lý Sơn: 4 ha).

- Diện tích hành, tỏi bị hư hại: 40 ha (huyện Lý Sơn).

- Lúa vừa thu hoạch bị hư hỏng: 85 tấn (huyện Ba Tơ).
- Diện tích cây CN dài ngày bị thiệt hại: 50 ha (huyện Minh Long).

Thiệt hại ước tính: 19.500 triệu đồng

4. Thủy lợi:

- Kênh mương bị hư hỏng: Chiều dài 400 m; Khối lượng đất: 8.000 m3.

- Công trình thủy lợi tạm thiệt hại, đổ trôi (đập tạm): 10 công trình (Tư Nghĩa: 05; Ba Tơ: 04, Mộ Đức: 01).

- Kè bị thiêt hại: 50 m (Lý Sơn).
- Sạt lở bờ sông: 200m (Tịnh Giang, Sơn Tịnh).

- Hệ thống cấp nước bị hư hại: 01 tuyến (Sơn Tây).
- Đê quai thượng lưu Hồ chứa nước Nước Trong bị vỡ vào lúc 24 giờ ngày 08/9/2009. Tình hình thiệt hại cụ thể:

+ Khối lượng đất, đá: 26.000m3.

+ Bồi lấp đê quay: 30.000m3.

+ Ván khuôn thép: 220 tấm.

+ Xi măng: 07 tấn.

+ Ngoài ra các thiết bị, máy móc sử dụng cho công trình hư hỏng gồm: Máy phụt, máy nén khí, máy khoan, máy bơm... 

Thiệt hại ước tính: 6.000 triệu đồng

5. Giao thông:

Đường giao thông nông thôn bị sạt lở cuốn trôi 08 tuyến (Sơn Hà: 04; Trà Bồng: 01, Tây Trà: 02, Sơn Tây: 01). Khối lượng đất đá: 13.000 m3. 
Thiệt hại ước tính: 1.870 triệu đồng

6. Về công trình: Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng: 01 công trình (xã Long Mai, huyện Minh Long).

Thiệt hại ước tính: 50 triệu đồng.

7. Về tàu, thuyền:

- Tàu thuyền bị chìm: 08 chiếc. Cụ thể:

+ Tàu QNg 98837 TS, công suất 380 CV của ông Phan Văn Thái, sinh năm 1978, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, do ông Phan Tấn Thành làm thuyền trưởng trên đường chạy tránh ATNĐ gặp lốc, bị phá nước, chìm tàu vào lúc 04 giờ ngày 02/9/2009 tại tọa độ 9013’N và 107059’E, 04 lao động được tàu QNg 94197TS cùng của ông Phan Văn Thái đưa vào bờ an toàn.

+ Tàu QNg 55318 TS, công suất 72 CV, của ông Ao Xuân Tiến, sinh năm 1967, quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm tại khu vực gần Cảng Dung Quất, 02 lao động được cứu vớt an toàn vào chiều ngày 03/9/2009.
+ Tàu QNg 5850 TS, công suất 39 CV, của ông Trương Văn Đức ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị vô nước chìm khi neo đậu tại cửa Sa Kỳ vào sáng ngày 04/9/2009.

+ Tàu QNg 259 TS công suất 18 CV, của ông Nguyễn Hồng Lợi, sinh năm 1950, quê ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức bị chìm vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/9/2009, khi đi vào cửa Lở xã Đức Lợi, không thiệt hại về người, gia đình đã kéo vào bờ khắc phục.

+ Tàu QNg 95730 TS của ông Phạm Nhành, quê ở Bình Châu, Bình Sơn hành nghề lặn, trên thuyền có 12 lao động, lúc 10 giờ trên đường chạy về Cảng Sa Kỳ đã bị mắc cạn ở bãi đá ngầm cách đảo Lý Sơn khoảng 500m về hướng Đông Nam, gia đình đã gỡ máy mang về.

+ Tàu QNg 106 TS, công suất 24 CV, của ông Phạm Trọng, quê ở xã An Bình, huyện Lý Sơn, khi neo đậu tại bến thuộc xã An Bình, huyện Lý Sơn bị sóng đánh chìm, đã được đưa vào bờ.
+ Tàu QNgB - 498 TS, công suất 08 CV, của ông Trần Minh Cảnh, quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm khi neo đậu tại bến.

+ Tàu QNg 50110 TS, của ông Lê Công Thắng, quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm khi neo đậu tại bến.
- Tàu bị mất tích: 01 chiếc: Tàu QNg 50791 TS, công suất 39 CV, của ông Trịnh Thanh Đào, quê ở Bình Hải, Bình Sơn bị mất tích khi đang trên đường tránh bão từ Bãi Ngang Phước Thiện vào cửa Sa Cần. Chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng điều động 03 tàu cùng gia đình tiếp tục tìm kiếm. Hiện nay vẫn không có thông tin.

- Ca nô bị chìm 01 chiếc: Ca nô số 02 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang neo đậu tại Cảng số 1, Dung Quất bị sóng đánh chìm.

- Sà Lan:

+ Sà lan bị chìm: 01 cái (Sà lan cẩu Chun Guang 17 bị chìm do thủng bên hông tại Cửa Lở, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức).

+ Sà lan bị mất tích: 01 chiếc (Sà lan cẩu cát của công ty Chung Guang bị đứt neo).

 Thiệt hại ước tính: 12.000 triệu đồng.

8. Về tình hình sạt lở núi: 

- Hiện có 28 hộ dân tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi, trong đó có 10 hộ đã tự di dời (điểm sạt lở mới phát sinh từ ngày 03/9/2009).
- Tại Tổ 4, thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng đang xảy ra hiện tượng sạt lở núi gây ảnh hưởng đến 3 nhà dân. Hiện nay địa phương đang hỗ trợ di dời tạm thời đến nơi an toàn.  
Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 40.000 triệu đồng.

Các trường hợp đang tiếp tục theo dõi:

- Tàu QNg 50791 TS, công suất 39 CV, của ông Trịnh Thanh Đào, quê ở Bình Hải, Bình Sơn bị mất liên lạc khi đang trên đường từ Bãi Ngang vào cửa Sa Cần trú bão. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng điều động 03 tàu tiếp tục tìm kiếm. Hiện nay vẫn chưa có thông tin.

- Sà lan cẩu cát của công ty Chung Guang bị đứt neo trôi dạt cách cửa Mỹ Á (Đức Phổ) khoảng 3,5 hải lý được Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, đã báo cho công ty hồi 08 giờ ngày 04/9/2009; đến 14 giờ ngày 04/9/2009 không còn thấy tại vị trí, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình.

V. Đánh giá nguyên nhân thiệt hại:
Về khách quan: 
- Nguyên nhân chung là do diễn biến thời tiết bất thường, đợt áp thấp này diễn ra trong thời gian quá lâu (trên 10 ngày và đồng thời đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua trong cùng thời kỳ nhiều nơi trong tỉnh đã có lượng mưa lớn nhất).

- Hệ thống tiêu úng, thoát lũ cho những vùng trủng thấp của tỉnh nhiều năm qua chưa được đầu tư nâng cấp dẫn đến khi có mưa lớn là bị ngập úng gây thiệt hại nặng. 

- Một số đập ngăn mặn, giữ ngọt, đập dâng phục vụ nước tưới của một số vùng chưa được đầu tư kiên cố, dân địa phương tự đầu tư xây dựng tạm bằng vật liệu thô sơ nên khi có mưa, lũ thường bị trôi, khắc phục khó khăn. 

- Hiện tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 5.600 tàu thuyền, trong khi đó trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 khu neo đậu trú bão được đầu tư có sức chứa khoảng 600 tàu thuyền và một số khu neo trú tự nhiên tương đối an toàn cho khoảng 2.000 tàu thuyền vào neo trú; còn lại khoảng 3.000 tàu thuyền chưa có khu neo đậu an toàn khi có bão lũ xảy ra. 
Về chủ quan: 
- Ngư dân, chủ tàu còn chủ quan khi nghe thông tin có áp thấp nhiệt đới hoặc có bão nhưng vẫn chưa kịp thời tìm nơi trú ẩn, neo đậu tàu ở các bãi ngang ven biển. 

- Trang thiết bị an toàn cho tàu thuyền chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định.

- Nhận thức của một số người dân về an toàn trong mùa mưa lũ còn hạn chế.
VI. Kiến nghị, đề xuất:
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn xem xét đề nghị các Bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ quan tâm hỗ trợ:

1. Kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi với số tiền là: 20.000 triệu đồng và 2.000 tấn gạo để kịp thời khắc phục trước mắt một số thiệt hại về sơ sở hạ tầng, dân sinh, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Cụ thể:

- Giống lúa: 200 tấn (NX30, Xi23, BM8855, ĐV108, HT1); Giống bắp: 20 tấn và ràu màu các loại: 3.500 triệu đồng 

- Hỗ trợ tàu thuyền: 3.000 triệu đồng;
- Hỗ trợ dân sinh: 3.500 triệu đồng;
- Khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại: 10.000 triệu đồng;
2. Bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ cho phép đầu tư trong năm 2010 đối với các dự án sau: 

- Tiêu úng thoát lũ sông Thoa theo Công văn số 2332/UBND-NNTN ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi..

- Các dự án kè chống sạt lở bờ sông và bờ biển như: Kè biển Bình Châu, huyện Bình Sơn ; Kè Nghĩa Dũng Giai đoạn 2, thành phố Quảng Ngãi; Kè chống sạt lở hai bên bờ sông khu vực thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng theo Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đập ngăn mặn Sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (hiện là đập bổi) thường xuyên bị vỡ khi có mưa lũ đến.
3. Tiếp tục đầu tư các cảng neo trú tàu thuyền; trước mắt ưu tiên đầu tư Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn giai đoạn II.  
4. Khắc phục khẩn cấp sự cố vỡ đê quai đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong để đảm bảo tiên độ thi công, sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.
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